
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

           TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CUỐI HỌC KÌ 1. 

                                                     Năm học: 2022 – 2023 

Mạch

KT, 

KN 

Yêu cầu cầu cần 

đạt 

Số 

câu 

và số 

điểm 

Mức 1 

Nhận biết 

Mức 2 

Thông hiểu 

Mức 3 

Vận dụng 

 

TỔNG 

TN TL 
HT 

khác 
TN TL 

HT 

khác 
TN TL TN TL 

HT 

khác 

   Đọc 

hiểu 

văn 

bản, 

kiến 

thức 

Tiếng 

việt  

 

Đọc hiểu 

Các chi tiết quan 

trọng trong bài 

đọc.  Biết liên hệ 

chi tiết đơn giản 

trong bài với thực 

tế cuộc sống. Tìm 

đúng câu, điền 

đúng dấu phẩy , 

tìm đúng từ chỉ sự 

vật. 

Số 

câu 
3   3    3 6 3  

Câu 

số 
1,2,3   4,7,8    5,6,9    

Số 

điểm 
1,5   1,5  04  3 3 3 04 

Tổng 
Số câu 9 

Số điểm 10 

   

Nghe -

viết, 

luyện 

viết 

đoạn  

 

Viết đúng chính 

tả, viết đúng đoạn 

văn ngắn. 

Số 

câu 
    1   1  2  

Câu 

số 
    1   2    

Số 

điểm 
    4   6  10  

Tổng 
Số câu 2 

Số điểm 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ  I  LỚP 2 NĂM HỌC 2022 - 2023. 

                                             MÔN: TIẾNG VIỆT                                                            

I. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm): Học sinh bốc thăm đọc một đoạn trong bài: “Ong 

thợ", “Kho báu”, “Hừng đông mặt biển”, “Lời khuyên của bố” Trả lời 1 câu hỏi về nội 

dung đoạn đọc do giáo viên tự nêu. 

Bài 1: Ong Thợ 

Trời hé sáng, tổ ong mật nằm trong gốc cây bỗng hóa rộn rịp. Ong thường 

thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi. Ong Thợ vừa thức giấc 

đã vội vàng bước ra khỏi tổ, cất cánh tung bay. Ở các vườn chung quanh, hoa đã 

biến thành quả. Ong Thợ phải bay xa tìm những bông hoa vừa nở. Con đường 

trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang. Ông mặt trời nhô lên cười. Hôm nào 

Ong Thợ cũng thấy ông mặt trời cười. Cái cười của ông hôm nay càng rạng rỡ. 

Ong Thợ càng lao thẳng về phía trước. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bài 2: Kho báu 

Kho báu của tôi! Đó là những truyện cổ tích mẹ cắt ra từ báo và dán lại thành tập 

hoặc những quyển truyện tranh bằng tiếng Nga bố đã cặm cụi dịch ra tiếng Việt. Dù 

chúng chỉ là những tờ báo, cuốn sách cũ những những câu chuyện trong đó đã mở ra 

một thế giới kì thú mà một cô bé 6 tuổi như tôi không thấy được ở những quyển sách in 

màu bóng loáng, đẹp mắt khác. Phép lạ đầy màu sắc từ những câu chuyện cũ không màu 

mè ấy như mở ra cánh cửa đưa đến một thế giới kì diệu, gửi gắm đầy yêu thương mà bố 

mẹ đã tạo dựng cho tôi. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bài 3: Hừng đông mặt biển 

Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng 

hồng hầu như dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường. 

Xa xa, mấy chiếc thuyền nữa cũng đang chạy ra khơi, cánh buồm lòng vút cong 

thon thả. Mảnh buồm nhỏ xíu phía sau nom như một con chim đang đỗ sau lái, cổ rướn 

cao sắp lên tiếng hót. Nhìn từ xa, giữa cảnh mây nước long lanh, mấy chiếc thuyền lưới 

làm ăn nhiều khi vất vả nhưng trông cứ như những con thuyền du ngoạn. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



Bài 4: Lời khuyên của bố 

Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm hăng say 

và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến trường sau một 

ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào 

bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học. 

Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì 

nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man. Bố tin rằng con sẽ luôn 

cố gắng và không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Kiểm tra đọc hiểu  (6 điểm). 

Đọc thầm và trả lời câu hỏi :   

Lòng mẹ 

Đêm đã khuya. Mẹ Thắng vẫn ngồi cặm cụi làm việc. Chiều nay, trời trở rét. 

Mẹ cố may cho xong tấm áo ấm để ngày mai Thắng có thêm áo ấm đi học. Chốc 

chốc, Thắng trở mình, mẹ dừng mũi kim, đắp lại chăn cho Thắng ngủ ngon. 

Nhìn khuôn mặt sáng sủa, bầu bĩnh của Thắng, mẹ thấy vui trong lòng. Tay 

mẹ đưa mũi kim nhanh hơn. Bên ngoài, tiếng gió bấc rào rào trong vườn. 

        * Dựa vào nội dung bài đọc khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và 

làm các bài tập sau:  

Câu 1: (M1- 0,5 điểm) Mẹ Thắng ngồi làm việc vào lúc nào?  

A. Vào sớm mùa đông lạnh. C. Vào buổi chiều trời trở rét. 

B. Vào đêm đã khuya. D. Vào mùa hè nóng bức. 

Câu 2: (M1- 0,5 điểm) Mẹ thắng ngồi cặm cụi làm việc gì?  

A. Mẹ cặm cụi vá lại chiếc áo cũ. C. Mẹ cố may xong tấm áo ấm cho Thắng. 

B. Mẹ khâu lại mấy chiếc cúc bị đứt. D. Mẹ may cho Thắng chiếc quần mới. 

Câu 3: (M1- 0,5 điểm) Để Thắng ngủ ngon mẹ đã làm gì? 

A. Mẹ hát ru cho Thắng ngủ ngon. 

B. Mẹ đắp thêm áo cho Thắng ngủ ngon. 

C. Mẹ đắp lại chăn cho Thắng ngủ ngon. 

D. Mẹ đưa võng cho Thắng ngủ ngon. 

Câu 4: (M2- 0,5 điểm) Vì sao mẹ lại cố may xong chiếc áo trong đêm? 

A. Vì ngày mai trời trở rét, mẹ muốn Thắng có thêm áo ấm để đi học. 

B. Vì ngày mai là ngày khai giảng, mẹ muốn Thắng được mặc áo mới. 

C. Vì ban ngày mẹ bận đi làm không may áo cho Thắng được. 

D. Vì mẹ muốn Thắng có quần mới, không ngại với bạn bè.  



Câu 5: (M3 - 1 điểm) Nếu em là bạn Thắng, em sẽ nói gì với mẹ khi biết mẹ 

đã thức khuya may áo cho em?   
.........................................................................................................................................

Câu 6: (M3 - 1 điểm) Để mẹ vui lòng, em cần làm những việc gì? 

.......................................................................................................................................... 

Câu 7: (M2- 0,5 điểm) Gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau: 

Khi nở, cánh mai xòe ra mịn màng như lụa. 

Câu 8: (M2- 0,5 điểm) Câu “ Mẹ thấy vui trong lòng.” được viết theo mẫu câu 

nào? 

A. Câu nêu đặc điểm. 

B. Câu nêu hoạt động. 

C. Câu giới thiệu. 

D. Không thuộc các mẫu câu trên. 

Câu 9: (M3 - 1 điểm) Em đặt một câu nói về tình cảm của mẹ dành cho Thắng? 

..................................................................................................................................... 

II. Kiểm tra viết: (10 điểm) 

1. Nghe – viết: (4 điểm) 

Mùa hoa sấu. 

        Vào những ngày cuối xuân, đầu hạ, khi nhiều loại cây đã khoác màu áo mới thì 

cây sấu mới bắt đầu chuyển mình thay lá. Đi dưới rặng sấu, ta sẽ gặp những chiếc lá 

tinh nghịch. Nó quay tròn trước mặt, đậu lên đầu, lên vai ta rồi mới bay đi. 

2. Luyện viết đoạn: (6 điểm) Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu)  thể 

hiện tình cảm của em đối với người thân.   

Gợi ý: 
- Em muốn kể ai trong gia đình?  

- Người đó chăm sóc và yêu thương em như thế nào? 

- Em có tình cảm thế nào với người đó? Vì sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 

           TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG    
 

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2022 - 2023 

A. Kiểm tra đọc:(10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói:( 4 điểm) 

Cách đánh giá các mức độ như sau: 

      - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu:   1 điểm  

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng):        1 điểm  

- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm 

- Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc  : 1 điểm 

2. Kiểm tra đọc hiểu:(6 điểm) 

- Điểm tối đa cho mỗi câu trắc nghiệm (lựa chọn trả lời ngắn, điền, nối...): 0,5 điểm 

- Điểm tối đa cho mỗi câu trả lời câu hỏi (chủ yếu là câu hỏi mức 3): 1 điểm 

Câu 1: (M1- 0,5 điểm) Mẹ Thắng ngồi làm việc vào lúc nào? 

B. Vào một đêm khuya.   

Câu 2: (M1- 0,5 điểm) Mẹ thắng ngồi cặm cụi làm việc gì?   

 C. Mẹ cố may xong tấm áo ấm cho Thắng. 

Câu 3: (M1- 0,5 điểm) Để Thắng ngủ ngon mẹ đã làm gì?  

C. Mẹ đắp lại chăn cho Thắng ngủ ngon. 

Câu 4: (M2- 0,5 điểm) Vì sao mẹ lại cố may xong chiếc áo trong đêm? 

A. Vì ngày mai trời trở rét, mẹ muốn Thắng có thêm áo ấm để đi học.  

Câu 5: (M3 - 1 điểm) Nếu em là bạn Thắng, em sẽ nói gì với mẹ khi biết mẹ đã 

thức khuya may áo cho em?   
Ví dụ:  Con cảm ơn mẹ, mẹ đã vất vả vì con nhiều. 

Câu 6: (M3 - 1 điểm) Để mẹ vui lòng, em cần làm những việc gì? 

      Ví dụ: Để mẹ vui lòng em sẽ ngoan ngoãn, học giỏi, quét nhà, nấu cơm giúp đỡ 

mẹ ... 

Câu 7: (M2- 0,5 điểm) Gạch chân dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau:  

Khi nở, cánh mai xòe ra mịn màng như lụa. 

Câu 8: (M2- 0,5 điểm)  Câu “ Mẹ thấy vui trong lòng” được viết theo mẫu câu nào? 

B. Câu nêu đặc điểm. 

Câu 9: (M3 - 1 điểm)  Em đặt một câu nói về tình cảm của mẹ dành cho Thắng? 

Ví dụ: Mẹ rất yêu thương Thắng. 

B. Kiểm tra viết:  (10 điểm) 

I. Nghe - viết: (4 điểm) 

- Tốc độ đạt yêu cầu  (khoảng 50 chữ / 15 phút):  1 điểm  

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1điểm 

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm  

- Trình bày đúng quy định, chữ viết  đúng mẫu, sạch, đẹp: 1 điểm 

 



II. Luyện viết đoạn: (6 điểm). 

+ Nội dung (ý): 3 điểm. 

 HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài. 

 + Kĩ năng: 3 điểm.  

  Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm. 

  Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm.  

  Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm. 

 

Duyệt đề 


